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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 
 

       - Thành phần hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà:     Bà Nguyễn Thị Thắm 

Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Nguyễn Hoàng Kha 

                                                     Ông Hà Trọng Tâm  

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Đình Chưởng - Là thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: 

Ông Dương Phi Cát - Kiểm sát viên. 

 Ngày 02 tháng 3 năm 2023. Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2023/TLST-HS ngày 19 

tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2023/QĐXXST-HS 

ngày 30 tháng 01 năm 2023 đối với  bị cáo:  

  Họ và tên: Nguyễn Hải Ph (Phương E), sinh năm 1980; Hộ khẩu thường 

trú: Số 52, đường Trương Phùng X, khóm , phường , thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau. Chỗ ở hiện nay: như trên. Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Thanh T (chết) 

và bà Nguyễn Thị Ngọc A; Vợ: Phạm Thị Oanh Y; Con: 01 người sinh năm 2000; 

Tiền sự: không. 

 - Tiền án: 03 lần:  

           * Ngày 14/9/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng xử phạt 04 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo đã chấp 

hành xong ngày 15/3/2011. 

  * Ngày 16/4/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, xử phạt 01 năm 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 05/01/2013; chấp 

hành xong án phí ngày 25/9/2013. 

  * Ngày 08/5/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xử phạt 07 năm 06 

tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thuộc trường hợp tái phạm nguy 

hiểm theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 30/11/2020. 

  - Bị cáo bị bắt ngày 28/7/2022 (bắt người trong trường hợp khẩn cấp) 

chuyển tạm giam từ ngày 03/8/2022 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 

Cà Mau. 

 Bị hại: 1/ Phạm Ngọc Khánh V; Sinh năm: 2000;  

Địa chỉ: khóm , phường , thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (nhân viên quán 

cà Phê  Roocking Thảo Nguyên;  

   2/  Nguyễn Kiều Th; Sinh năm: 1987; 
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 Địa chỉ: số 28, đường Nguyễn Trung T, khóm , phường , thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau. 

  Bị cáo bị giam có mặt, bị hại vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
 Vào khoảng 07 giờ 20 phút ngày 21/5/2022, Phương điều khiển xe mô tô đi 

đến quán nước Rocking Thảo Ng  thuộc khu vực khóm 4, phường 5, thành phố Cà 

Mau. Tại đây, Ph thấy quán vắng người nên nảy sinh ý định vào trong tìm tài sản 

để lấy trộm. Ph đậu xe bên ngoài và đi vào phía trong khu vực quầy pha chế của 

quán. Tại đây, Ph phát hiện và lén lấy trộm 01 (Một) túi xách màu nâu bên trong 

có số tiền 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm ngàn đồng) của chị Phạm Ngọc 

Khánh V, sinh ngày 15/3/2000, trú tại khóm , phường , thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau là nhân viên của quán. Ph vừa đi đến cổng khu vực pha chế thì bị phát hiện, 

bắt giữ cùng tang vật. 

Đến khoảng 07 giờ 00 phút ngày 27/7/2022, Nguyễn Hải Ph mượn xe mô tô 

hiệu Sirius màu xanh, biển số 70D1-428.03 của cháu ruột là Nguyễn Hoài Th chạy 

từ phường 8 đến phường 5, thành phố Cà Mau để nhận thuốc uống cai nghiện. Khi 

đến khu vực phường 5, thành phố Cà Mau, Ph phát hiện chị Nguyễn Kiều T, sinh 

năm 1987, trú tại số 28, đường Nguyễn Trung T, khóm , phường ,  thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau đậu xe mô tô biển số 69C1-424.24 phía trước nhà số 29, đường 

Bùi Thị Tr, khóm , phường , thành phố Cà Mau, trên xe có một túi xách nên 

Phương nảy sinh ý định lấy trộm tài sản trong túi xách của chị Th. Thực hiện ý 

định đó, Ph dừng xe dưới lề đường và đi bộ đến tiếp cận xe mô tô của chị T, lợi 

dụng chị Th không chú ý, Ph liền lén lấy trộm 01 (Một) ví da màu vàng của chị Th, 

bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền 12.000.000đ của chị Th rồi lên xe bỏ 

đi. Phát hiện tài sản bị mất trộm, chị Th trình báo đến cơ quan chức năng.  

Đến ngày 28/7/2022, Công an phường 8, thành phố Cà Mau tiến hành mời 

Nguyễn Hải Ph để làm việc, tại nơi ở của Nguyễn Hải Ph, lực lượng chức năng tiến 

hành lập biên bản và thu giữ được 01 (Một) ví da màu vàng kèm theo một số giấy 

tờ cá nhân mang tên Nguyễn Kiều Th. Cụ thể, bao gồm: 01 (Một) Căn cước công 

dân tên Nguyễn Kiều Th; 01 (Một) Thẻ Bảo hiểm y tế tên Nguyễn Kiều Th; 01 

(Một) Thẻ ATM ngân hàng Vietinbank tên Nguyễn Kiều Th; 01 (Một) Thẻ ATM 

ngân hàng Vietcombank tên Nguyễn Kiều Th; 01 (Một) Thẻ tín dụng ngân hàng 

OCB bank tên Nguyễn Kiều Th; 01 (Một) Giấy phép lái xe B2 tên Nguyễn Kiều 

Th. Cùng ngày, Nguyễn Hải Ph giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Cà Mau 01 (Một) nón bảo hiểm màu hồng đỏ kiểu nón kết; 01 (Một) áo 

sơ mi dài tay màu xanh da trời, sọc ca rô; 01 (Một) quần jean màu xanh loại ống 

dài (đã qua sử dụng).  
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Đối với túi xách màu nâu của chị V và ví da nhỏ màu vàng của chị Th, quá 

trình điều tra chị V và chị Th xác định là do bạn tặng nên không có hóa đơn, chứng 

từ, do đó, Cơ quan điều tra không cung cấp được theo yêu cầu của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự để tiến hành định giá tài sản được. 

Về tài liệu, đồ vật thu giữ trong vụ án, quá trình điều tra xác định: 

Đối với 01 (Một) túi xách và số tiền 1.300.000 đồng tạm giữ vào ngày 

21/5/2022 là tài sản cá nhân của chị Phạm Ngọc Khánh V bị Ph chiếm đoạt. Ngày 

27/5/2022, Công an phường 5, thành phố Cà Mau đã trao trả toàn bộ đồ vật, tài sản 

trên lại cho chị V. 

Đối với 01 (Một) ví da màu vàng; 01 (Một) thẻ căn cước số 096187000513; 

01 (Một) thẻ bảo hiểm y tế; 01 (Một) giấy phép lái xe B2; 01 thẻ ATM Ngân hàng 

Viettinbank; 01 (Một) thẻ Ngân hàng Vietcombank và 01 (Một) thẻ Ngân hàng 

OCB mang tên Nguyễn Kiều Thơ; 01 (Một) ví da nhỏ màu vàng thu giữ vào ngày 

28/7/2022 là những giấy tờ, tài sản cá nhân của chị Nguyễn Kiều Th. Đến ngày 

ngày 29/7/2022, Cơ quan điều tra đã trao trả tất cả giấy tờ, đồ vật và tài sản trên lại 

cho chị Nguyễn Kiều Th. 

Đối với xe mô tô hiệu Sirius màu xanh biển số 70D1-428.03 là tài sản cá 

nhân của Nguyễn Hoài Th. Việc Ph sử dụng xe trên đi trộm cắp tài sản của người 

khác thì Th không biết nên ngày 23/10/2022, Cơ quan điều tra đã trao trả xe trên 

lại cho Th.  

Riêng đối với 01 (Một) nón bảo hiểm màu hồng đỏ kiểu nón kết; 01 (Một) 

áo sơ mi dài tay màu xanh da trời, sọc ca rô; 01 (Một) quần jean màu xanh loại ống 

dài (đã qua sử dụng) do Nguyễn Hải Ph giao nộp là nón và quần áo của Ph, do Ph 

mặc lúc thực hiện hành vi lén lấy trộm tài sản của chị Nguyễn Kiều Th vào ngày 

27/7/2022 tại phường 5, thành phố Cà Mau. Hiện các vật chứng trên đang nhập 

kho vật chứng chờ xử lý theo quy định. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Đối với chị Phạm Ngọc Khánh V, hiện tại đã nhận lại toàn bộ tài sản bị mất 

trộm nên chị V không yêu cầu gì thêm đối với Nguyễn Hoài Ph. 

Riêng đối với chị Nguyễn Kiều T, ngày 21/10/2022, Cơ quan điều tra trao 

trả cho chị Th tổng số tiền 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) do gia đình của 

Nguyễn Hải Ph nộp bồi thường. Hiện tại, chị Nguyễn Kiều Th đã làm đơn bãi nại 

xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự đối với 

Nguyễn Hải Ph. 

              Tại cáo trạng số 33/CT-VKS ngày 18/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Hải Ph về tội "Trộm cắp tài sản" 

theo điểm g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau giữ quyền 

công tố và kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Hải 

Ph  theo cáo trạng số: 33/CT-VKS ngày 18/01/2023. 

          Đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Hải Ph phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng theo điểm g Khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự; Điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật hình sự; Xử phạt bị cáo từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.  

          Vật chứng đối với 01(một) nón bảo hiểm màu hồng đỏ kiểu nón kết; 01 

(Một) áo sơ mi dài tay màu xanh da trời, sọc ca rô; 01 (Một) quần jean màu xanh 

loại ống dài (đã qua sử dụng) bị cáo dùng vào việc phạm tội không có giá trị tịch 

thu tiêu hủy theo quy định. 
 

 
                , ,,  

                                NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cà 

Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự.  

          [2] Qua xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình là đã lén lút chiếm đoạt tài sản của các bị hại 

của Phạm Ngọc Khánh V, tại khu vực khóm , phường , thành phố Cà Mau và 

Nguyễn Kiều Th, tại khu vực khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau với tổng giá 

trị tài sản là 13.300.000 đồng. Bị cáo thực hiện với hành vi lỗi cố ý trực tiếp, lời 

khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai 

của người bị hại, đối chiếu các tài liệu, vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Hải Ph phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định điểm g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự.   

Nên cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Hải Ph về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự là đúng pháp luật không oan cho bị 

cáo. 

[3] Xét thấy, hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây 

mất an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Chỉ vì lười 

lao động, muốn hưởng thụ trên công sức của người khác, nên bị cáo lao vào con 

đường phạm tội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Xét về nhân thân bị cáo có nhân thân rất xấu đã bị Tòa án nhân dân thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Tr xử phạt 04 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”; Tòa án nhân dân thành phố thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xử phạt 01 năm 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Tòa án nhân dân thành phố thành phố Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với 

bản án này bị cáo chưa được xóa án tích. 

Nên lần này bị cáo bị áp dụng tình tiết định khung tại điểm g khoản 2 Điều 

173 của Bộ luật hình sự tái phạm nguy hiểm và bị cáo phạm tội nhiều lần nên áp 

dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 của bộ luật hình sự. 
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Bị cáo không biết sửa đổi bản thân trở thành người tốt có ích cho xã hội, 

điều này cho thấy bị cáo không có ý chí phục thiện, xem thường pháp luật. Cho 

nên, cần áp dụng một mức án thật nghiêm để bị cáo đủ thời gian học tập, giáo dục, 

sửa đổi, học hỏi trở thành người tốt có ích cho xã hội sau này. Điều này cũng thể 

hiện được tính nghiêm minh của phát luật. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo có tác động với 

gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại và bị hại có đơn xin bãi nại theo quy định tại 

điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã trả lại cho người bị hại. Hiện bị hại đã 

nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm phần bồi thường nên không đặt ra xem 

xét.   

          [7] Vật chứng:  

          Vật chứng đối với 01 (một) nón bảo hiểm màu hồng đỏ kiểu nón kết; 01 

(Một) áo sơ mi dài tay màu xanh da trời, sọc ca rô; 01 (một) quần jean màu xanh 

loại ống dài (đã qua sử dụng) bị cáo dùng vào việc phạm tội. Tang vật không có 

giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

           [8] Áp dụng nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH bị cáo 

phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ: Điểm g Khoản 2 Điều 173; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; 

Điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hải Ph (Phương E) phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Ph 02(hai) năm 06(sáu) tháng tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày 28/7/2022. 

Căn cứ Điều 106; 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) nón bảo hiểm màu hồng đỏ kiểu nón kết; 01 

(một) áo sơ mi dài tay màu xanh da trời, sọc ca rô; 01 (một) quần jean màu xanh 

loại ống dài (đã qua sử dụng). 

          Tang vật do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau đang quản lý. 

 Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (chưa nộp).  

        Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

           Riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.       

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a,7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
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         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 
- Bị hại;                                                                                                                                                       
- Nhà tạm giữ;                                     

- VKSND tỉnh Cà Mau, thành phố Cà Mau;                      Đã ký  
-CAND Thành phố Cà Mau;                   

- TAND Tỉnh Cà Mau;                                                                                                                
- Lưu hồ sơ;                                          

-Lưu án văn; 

- Lưu VT (TM: TAND TPCM).                                                                                                  

                                                                                     Nguyễn Thị Thắm                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


